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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hải Yến
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Quốc Đấu – Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh 

Thư ký phiên tòa:   Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham gia phiên 

tòa:  Ông Nguyễn Quang Thành - Kiểm sát viên.  

    Ngày 23 tháng 05 năm 2022  tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai
  
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 60/2022/TLST-HS 

ngày 25 tháng 03 năm 2022  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 118/2022/QĐXXST-

HS ngày 27 tháng 04  năm 2022 đối với bị cáo :
 

    Họ và tên: Phan Văn S - Sinh  năm 1982;  Nơi ĐKNKTT và trú tại: xóm 4, xã 

N, huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 06/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Văn 

B  và bà Nguyễn Thị T ; Anh, chị, em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: 

Nguyễn Thị N  – sinh năm 1989 (đã ly hôn); con: có 01 con sinh năm 2011; Tiền sự: 

không;  

   Tiền án: - Ngày 06/3/2013, bị Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương xử 

phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chấp hành xong hình phạt vào 

ngày 06/07/2013. 

- Ngày 17/7/2014, bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 20 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 18/11/2015. 

- Ngày 28/12/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Nghệ An xử phạt 24 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 28/09/2017. 

- Ngày 23/4/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Nghệ An xử phạt  30 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 30/04/2020. 

      Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/01/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa.  

 Người bị hại: Anh Nguyễn Hữu H   - sinh năm 1987  (vắng mặt) 



 Địa chỉ: số 115, đường Quang Trung, khối 1, phường Quang Trung, TP Vinh 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

   Vào khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 31/12/2021, Phan Văn S điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xanh đen, BKS 37N1- 020.70 đến quán “Hải Tèo 

Quán” ở tại số 97 A, đường Lê Lợi thuộc khối 12, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An để ăn cơm. Tại đây, Sơn phát hiện an Nguyễn Hữu H  là chủ quán  để 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8Plus 64GB màu đỏ trên bàn thu ngân nên 

nảy sinh ý định lấy trộm. Quan sát xung quanh không thấy ai chú ý nên Sơn đi lại gần 

bàn thu ngân dùng tay phải lấy trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần phía bên phải rồi 

nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Sau khi phát hiện bị mất tài sản anh Nguyễn Hữu H  trích 

xuất Camera tại quán và viết đơn trình báo đến cơ quan Công an. Đến 11 giờ ngày 

15/01/2022, Cơ quan điều tra triệu tập Phan Văn S đến làm việc, nhận thức được hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật nên Phan Văn S đã đầu thú về hành vi trộm cắp tài 

sản của mình và nộp lại 01 điện thoại Iphone 8Plus 64GB màu đỏ đã lấy trộm; 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xanh đen, BKS 37N1- 020.70; 01 BKS xe mô tô 

37B2 – 612.45 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 37B2 -612.45 mang tên 

Trần Minh T - sinh năm 1983 trú tại: xóm 9, xã Nghi Kim. Thành phố Vinh, Nghệ An. 

  Tại kết luận định giá tài sản số 06/KL.ĐGTS ngày 17/01/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND thành phố Vinh kết luận: “01 điện thoại 

Iphone 8Plus 64GB màu đỏ đã qua sử dụng có giá trị tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 

4.500.000 đồng”. 

    Cáo trạng số 73/VKS - HS ngày 23/03/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

TP.Vinh truy tố Phan Văn S về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 điều 173 

BLHS. 

    Tại phiên tòa hôm nay đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị xử phạt bị cáo Phan Văn S từ  27 tháng tù đến 30 tháng tù. Tịch thu tiêu hủy 01 

BKS xe mô giả có số 37N1- 020.70. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp 

luật.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu tài được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát 

viên, bị cáo, người bị hại…  

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  



 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

thành phố Vinh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, các 

tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: 11 giờ 00 

phút, ngày 31/12/2021, tại quán “Tèo Quán” ở tại số 97 A, đường Lê Lợi thuộc khối 

12, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phan Văn S đã có hành vi lén lút 

chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Iphone 8Plus 64GB màu đỏ trị giá 4.500.000 đồng 

rồi nhanh chóng tẩu thoát.  Hành vi mà bị cáo Phan Văn S thực hiện đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 173 BLHS.   

 Vụ án thuộc loại nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là liều lĩnh và nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự công cộng, 

trị an xã hội, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để chiếm 

đoạt tài sản là 4.500.000 đồng. Bản thân bị cáo đã bị xét xử, giáo dục nhiều lần về tội trộm 

cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà tiếp tục phạm tội. Lần 

phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm và cách ly bị cáo 

ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người có ích 

cho xã hội. Tuy nhiên, cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần vì sau khi phạm tội 

đã nhận thức được hành vi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú, nộp lại tài sản 

nhằm khắc phục hậu quả, có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên cần xử bị cáo 

mức án như đề nghị của đại diện VKS tại phiên tòa là đủ nghiêm và để thể hiện sự khoan 

hồng của pháp luật. 

 Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính còn có hình phạt bổ sung là phạt tiền, 

nhưng xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định nên miễn hình phạt 

tiền cho bị cáo.   

 [3] Về dân sự: Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu hồi chiếc điện thoại di 

động Iphone 8Plus 64GB màu đỏ trả lại cho anh Nguyễn Hữu H . Anh Hải không có 

yêu cầu gì nên miễn xét. 



[4] Về vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xanh đen, 

BKS 37B2-612.45 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 37B2-612.45 được xác 

định là tài sản của anh Trần Minh T  và chị Nguyễn Thị H  bị mất ngày 14/12/2021. 

Quá trình điều S  khai mua của người đàn ông không quen biết không có giấy tờ gì nên 

chưa đủ cơ sở xử lý S . Cơ quan điều tra đã tách ra xử lý sau. Tài sản đã trả lại cho anh 

T , chị H không ai có yêu cầu gì thêm nên miễn xét. 

Đối với BKS 37N1- 020.70 là được xác định là BKS giả nên cần tịch thu tiêu hủy.   

[5] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.   

       Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH    

  

        Tuyên bố bị cáo Phan Văn S  phạm tội “Trộm cắp tài sản” . 

Căn cứ điểm g khoản 2 điều 173; điểm  a, s  khoản 1, khoản 2  điều 51 BLHS; 

điểm a khoản 2 điều 106; điều 136 BLTTHS; điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí xử phạt: bị cáo Phan Văn S  

30 (ba mươi)  tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 15/01/2022. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 biển kiểm soát xe mô tô giả có số  BKS 

37N1- 020.70  hiện có tại kho tang vật Công an thành phố Vinh theo phiếu nhập kho 

số 54/PNK ngày 16/01/2022. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí 

HSST. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án 

nhân dân tỉnh Nghệ An. Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ./. 

                                                              T /M Héi §ång xÐt xö s¬ thÈm 

 N¬i nhËn                                                   ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 
-VKSND TP Vinh 

- VKSND tỉnh Nghệ An 

- C«ng an TP Vinh 

- Chi cục thi hành án dân sự TP Vinh 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng.  

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An   

          - Lưu HS                                                                             Lª ThÞ H¶i Yến 

 

 

 

 


